

	THCS Hùng Vương
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI CHIỀU – TRÁI BUỔI
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023




	THỨ
	TIẾT
	8a1
(N.Dũng)
	8a2
(Trâm)
	8a3
(Giang)
	8a4
(Lan)
	8a5
(Hương(N))
	9a1
(V Hùng)
	9a2
(Hoa)
	9a3
(Tuyết)
	9a4
(Tuân)
	9a5
(Lý)

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	Đọc TV
	NGLL, HN-Hoa
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	NGLL, HN-Hùng
	Đọc TV
	NGLL, HN-Tuyết
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	Đọc TV
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	Đọc TV
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	Đọc TV
	TNHN-Hương(N)
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	TNHN-Lan
	GDĐP-Thương
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	GDĐP-Thương
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đọc TV
	NGLL, HN-Lý

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	NGLL, HN-Tuân
	Đọc TV

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Đọc TV
	TNHN-Trâm
	GDĐP-Thủy(S)
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP-Thủy(S)
	Đọc TV
	TNHN-Giang
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	TNHN-Dũng
	GDĐP-Thủy(S)
	Đọc TV
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đối với lớp 9: Hoạt động NGLL thực hiện ở các tuần chẵn, GVCN đảm bảo số tiết của chương trình; Hoạt động hướng HN thực hiện vào các tuần 4,8,12,15,16,24,28,32,33.






